
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 538269913 hoangnamtca Đỗ Hoàng Nam 3A2 190 28 phút 36 giây

2 870445324 thcta11101177 Phạm Chí Kiên 3A2 190 29 phút 10 giây

3 185436604 vuthienminh148 Vũ Thiện Minh 3A2 160 26 phút 45 giây

4 791655323 dinhthevinh2005 Đinh Thế Vinh 3A3 140 21 phút 2 giây

5 643010015 vmk080817 Vũ Minh Khang 3A1 140 25 phút 2 giây

6 460432650 nguyenbaoannhien21022017Nguyen Bao An Nhien 3A4 140 26 phút 8 giây

7 241005181 thcta11101153 Nguyễn Phương Linh 3A4 140 45 phút 14 giây

8 956492152 minhkhang322017 Ngô Minh Khang 130 18 phút 15 giây

9 709334372 tuekien2017 Nguyễn Tuệ Kiên 120 36 phút 50 giây

10 504996893 buiducnguyenkhang17 BÙI ĐỨC NGUYÊN KHANG 3A6 110 21 phút 19 giây

11 978793077 bichtn0115 Tô Ngọc Bích 3A6 110 21 phút 52 giây

12 690754887 mphong17 Nguyễn Minh Phong 3A6 110 44 phút 10 giây

13 157777257 nguyenngocminhanh21917nguyen ngoc minh anh 100 22 phút 5 giây

14 504810840 daomachongnhat Đào Mạc Hồng Nhật 3A4 100 25 phút 9 giây

15 401210220 nguyenphuongbaohan16Nguyễn phương bảo hân 3A5 100 25 phút 25 giây

16 703819324 doanthanhthanh ĐOÀN THANH THANH 3A4 100 34 phút 23 giây

17 740221059 annaanh2017 Nguyễn Nhật Anh 100 35 phút 59 giây

18 139275728 minhnhattca2017 Nguyễn Minh Nhật 3A4 90 22 phút 15 giây

19 598385483 buibaokha2017 Bùi Bảo Kha 3A4 90 33 phút 48 giây

20 157457452 nguyendoanquangphucNguyễn Đoàn Quang Phúc 3A5 60 25 phút 52 giây

21 521726484 halinhdan2017 Hà Linh Đan 3K 0 phút 0 giây
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